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 Cả năm: 35 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết =18 tiết



   









      
           Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết =17 tiết


HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Tên bài (chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	 1
	1
	Sống giản dị.
	- Giúp học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị.

- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị.

-Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì.

-Hiểu được ý nghĩa của sống giản dị.


	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
	GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của sống giản dị; Kỹ năng so sánh những biểu hiện giản dị và trái với giản dị; Kỹ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện giản dị hoặc thiếu giản dị; Kỹ năng tự nhận thức giá trị bản thân về đức tính giản dị.

- Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” Bài1: Bác không muốn nhận phần ưu tiên
	

	2
	2
	Trung thực.
	-Giúp HS hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và  ý  nghĩa của sống trung thực.

-Giúp HS biết phân biệt các hành vi biểu hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hàng ngày; Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người trung thực.

-Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối những việc làm thiếu trung thực. 


	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói . Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập .

	GDKNS: Kỹ năng phân tích, so sánh về những biểu hiện trung thực và không trung thực; Kỹ năng tư duy phê phán hành vi trung thực hoặc thiếu trung thực; Kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến tính trung thực; Kỹ năng tự nhận thức giá trị bản thân về tính trung thực.

- Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” Bài2: Nụ cười phê phán

	

	3
	3
	Tự trọng

	- Giúp học sinh hiểu thế nào là tự trọng và không tự trong;  Nêu được biểu hiện của lòng tự trọng. Nêu được ý nghĩa của lòng tự trọng.
 - Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về những biểu hiện của tính tự trọng, học tập những tấm gương về lòng tự trọng của những người sống xung quanh.
 - Hình thành ở học sinh nhu cầu và ý thức rèn luyện tính tự trọng ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào trong cuộc sống, không đồng t́nh với hành vi thiếu tự trọng.

	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.


	GDKNS: Kỹ năng tự nhận thức giá trị bản thân về tính tự trọng; Kỹ năng thể hiện sự tự tin( về giá trị, danh dự của bản thân); Kỹ năng so sánh về những biểu hiện tự trọng và trái với tự trọng; Kỹ năng ra quyết định: giao tiếp, ứng sử thể hiện tính tự trọng.

GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học: Người có tính tự trọng là người biết chấp hành pháp luật, không để người khác phải nhắc nhở.

	Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc. Không yêu cầu HS trả lời.



	4

	4

	Chủ đề: Quan hệ với mọi người

- Yêu thương con người

- Đoàn kết tương trợ
	 * Yêu thương con người

 - Giúp HS hiểu thế nào là yêu thương con người, và biểu hiện của yêu thương con người.
-  Giúp HS hiểu thế nào là ý nghĩa của yêu thương con người .

- Giúp HS rèn luyện mình để trở thành người có lòng yêu thương con người, sống có tình người. Biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương từ trong gia đình đến mọi người xung quanh.

- Rèn cho HS quan tâm đến mọi người xung quanh, gét thói thờ ơ, lạnh nhạt và lên án những hành vi độc ác đối với con người.
Kiểm tra 15 phút (Tự luận 100%)
	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	- Kĩ năng xác định giá trị. Kĩ năng trình bày suy nghĩ về biểu hiện và ý nghĩa của yêu thương con người.
- Kĩ năng phân tích so sánh; kĩ năng tư duy phê phán về những biểu hiện yêu thương con người và trái với yêu thương con người.

- Kĩ năng giao tiếp,kĩ năg thể hiện sự cảm thông chia sẻ trước khó khăn đau khổ của người khác. 

Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS”Bài4: Bác gặp tù binh Pháp

	Câu hỏi gợi ý c phần Truyện đọc. Không yêu cầu HS trả lời


	   5
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	
	Bài : Đoàn kết tương trợ 

 - Giúp học sinh hiểu thế nào là đoàn kết, tương trợ;  

- Kể được một số biểu hiện của đoàn kết tương trợ trong cuộc sống hằng ngày. 

 - Ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ trong mối quan hệ giữa mọi người với nhau trong cuộc sống.

- Giúp học sinh biết tự đánh giá mình về những biểu hiện đoàn kết, tương trợ. Đoàn kết tương trợ với bạn bè.
 - Rèn thói quen biết đoàn kết, thân ái và giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng. Phản đối những hành vi gây mất đoàn kết.
	
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.


	GDKNS: Kỹ năng giải quyết vấn đề thể hiện sự đoàn kết, tương trợ với mọi người; Kỹ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ trước khó khăn của người khác; Kỹ năng hợp tác đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thể hiện tình đoàn kết giúp đỡ nhau

- Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” Bài5: Thế mà cũng khoe


	

	7
	7
	Tôn sư trọng đạo.
	- Giúp HS hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo, một số biểu hiện của tôn sư trọng đạo, ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.

- Biết thể hiện tôn su trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy cô giáo trong cuộc sống hàng ngày.

- Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.

	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
	GDKNS: Kỹ năng suy ngẫm, hồi tưởng: Kỹ năng xác định giá trị về vai trò của nhà giáo và tình cảm thầy trò; Kỹ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện tôn sư trọng đạo và thiếu tôn sư trọng đạo; Kỹ năng giải quyết vấn đề thể hiện sự tôn sư trọng đạo trong các tình huống của cuộc sống; Kỹ năng tự nhận thức giá trị của bản thân về những suy nghĩ, việc làm thể hiện tôn sư trọng đạo.
	

	8
	8
	Ôn tập kiểm tra
	1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

3. Thái độ: HS tự giác
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp


	
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa học kì I
	1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp


	
	

	10
	10
	Khoan dung.


	- Giúp HS hiểu thế nào là khoan dung và thấy đó là một phẩm chất đạo đức cao đẹp;Kể được một số biểu hiện của lũng khoan dung, hiểu ý nghĩa cỉa lòng khoan dung trong cuộc sống và cách rèn luyện để có lòng khoan dung.

- Rèn cho HS biết lắng nghe và hiểu người khác, biết chấp nhận và tha thứ, cư xử tử tế với mọi người, sống cởi mở, thân ái, biết nhường nhịn.

- Rèn cho HS quan tâm và tôn trọng mọi người, không mặc cảm, không định kiến hẹp hòi.
	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.


	GDKNS: Kỹ năng trình bày suy nghí, ý tưởng về biểu hiện và ý nghĩa của lòng khoan dung; Kỹ năng tư duy phê phán đối với hành vi khoan dung và thiếu khoan dung; Kỹ năng giao tiếp, ứng sử: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong những tình huống liên quan đến phẩm chất khoan dung.

Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” Bài7: Chú được thêm một quả


	

	11
	11
	Thực hành ngoại khóa
	  - Biết được tầm quan trọng, ý nghĩa của tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết, tương trợ.

- Xây dựng được quỹ từ  hoạt động kế hoạch nhỏ, qua đó trao tặng được quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Có hành động thể hiện tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết tương trợ.
	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp


	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán hành vi gây hại cho moi trường; Kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến môi trường; Kỹ năng tự nhận thức, thực hiện các hành vi bảo vệ môi trường.
	15

	12-13
	12-13
	Xây dựng gia đình văn hóa.
	 Kể được những tiêu chuẩn chính của một gia đình văn hóa.
- Ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa. 

- Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hóa.

* Tích hợp pháp luật, bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật, thực hiện bảo vệ môi trường là tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa. Trong đó các thành viên không sa vào các tệ nạn xã hội.

 - HS phân biệt được các biểu hiện đúng, không đúng của các gia đình trong việc XD nếp sống văn hoá.
- Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa.

- Biết thể hiện hành vi văn hóa trong cư xử, lối ssóng ở gia đình.

-  Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa.

- Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa.


	
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.


	GDKNS: Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về những biểu hiện của gia đình văn hóa và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa; Kỹ năng nêu và giải quyết vấn đề về vai trò của trẻ em, học sinh trong gia đình; Kỹ năng quản lý thời gian: kỹ năng đảm nhận trách nhiệm trong công việc tham gia các công việc gia đình.

GDPL: Tích hợp vào mục a và b trong phần nội dung bài học: Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật là tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa. Thành viên gia đình văn hóa không sa vào các tệ nạn xã hội.

Giáo dục quốc phòng-an ninh: Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia XD GĐ văn hóa

Tích hợp Bảo vệ môi trường: Mục d NDBH Trách nhiệm của HS..


	

	14
	14
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	 - Giúp HS hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và ý nghĩa của nó;Kể được một số biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đỡnh dũng họ.  
- Giúp HS biết xác định truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.  

- Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

- Rèn cho HS biết trân trọng, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kĩ năng xác định giá trị về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về ý nghĩa của truyền thống tốt đẹp của gia đình; Kỹ năng tư duy sáng tạo về cách giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


	

	15
	15
	Tự tin
	- Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin.

- Nêu được ý nghĩa của tính tự tin.

-   Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể.

-  Tin vào bản thân mình, không a dua, dao động trong hành động.


	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
	GDKNS: Kỹ năng phân tích, so sánh biểu hiện của tự tin và thiếu tự tin; Kỹ năng xác định giá trị của sự tự tin; Kỹ năng thể hiện sự tự tin; Kỹ năng tự nhận thức bản thân về lòng tự tin, tự trọng.

Tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” Bài 3: Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dung của ông

	

	16
	16
	Thực hành ngoại khóa
	- HS nắm được thực trạng tai nạn giao thông hiện nay ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng. Hiểu được nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

- HS  tìm hiếu và  nắm vững hơn luật giao thông đường bộ.. 

- Rèn luyện kĩ năng khi lưu thông trên đường.

 - Giáo dục HS đồng tình, ủng hộ việc chấp hành luật lệ giao thông, lên án những hành vi vi phạm luật giao thông. giáo dục HS chấp hành tốt luật  giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 
	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán hành vi phạm luật giao thông; Kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống tham gia giao thông; Kỹ năng tự nhận thức giá trị bản thân trong việc thực hiên an toàn giao thông.

	

	17
	17
	Ôn tập học kì
	- Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học ở học kì I một cách chính xác, rõ ràng.

- Rèn luyện cho HS cách trình bày các nội dung bài học chính xác, lưu loát.

- Giúp HS thực hành nhận biết, ứng xử đúng với các chuẩn mực đạo đức.


	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
	
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	- Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

- HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

- HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.


	1
	Hình thức tổ chức tại lớp


	
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Tên bài (chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	19-20
	19-20
	Sống và làm việc có kế hoạch
	 - Giúp HS: Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.
- Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch và làm việc thiếu kế hoạch.

 -  Bước đầu biết XD kế hoạch làm việc hợp lý.

- Ý nghĩa của việc sống và làm việc có kế hoạch đối với hiệu quả công việc, đối với việc thực hiện dự định, ước mơ của bản thân và đối với yêu cầu của người lao động trong giai đoạn CNH, HĐH.

 - HS biết lập kế hoạch học tập, làm việc cho bản thân.

- Có ý thức thực hiện kế hoạch đầy đủ đem lại hiệu quả cao.
	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về sống và làm việc có kế hoạch; Kỹ năng đặt mục tiêu: kỹ năng quản lý thời gian: kỹ năng đảm nhận trách nhiệm để xây dựng kế hoạch và thực hiện sống và làm việc có kế hoạch.

	* Hướng dẫn HS tự đọc:

- 1.Thông tin 

* Nội dung bài học, Mục b,c,d tích hợp thành một mục: Rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch.

*Hướng dẫn HS thực hành. 

	21
	21
	Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	- Giúp HS biết được một số quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em Việt Nam,nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình nhà trường và xã hội,trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.   

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quuyền trẻ em.

- Biết xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

 - Giáo dục HS biết ơn sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của xã hội và gia đình; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em và không thực hiện đúng với bổn phận của mình.
	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói . Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập .
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán về các trường hợp thực hiện hoặc vi phạm quyèn trẻ em trong thực tế: về vai trò của gia đình, Nhà nước và xã hội; Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kỹ nằng ra quyết định để bảo vệ quyền của mình; Kỹ năng kiên đinh: Kỹ năng ứng phó, kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ trong tình huống bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo, dụ dỗ…

GDPL: * Tích hợp pháp luật: giới thiệu một số luật về trẻ em (HP 1992, luật hôn nhân gia đình)
	

	22-23
	22-23
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Kiểm tra 15 phút.
	 - Giúp HS hiểu khái niệm môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nguyên  nhân gây ô nhiễm môi trường, vai  trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của môi trường đối với sự sống và phát triển của con người, XH.

- Lên án, phê phán, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện, hành vi phá hoại, làm ô nhiểm môi trường.  
- Biết được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-  Nhận biết được những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, biết báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

 -  Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên thiên nhiên. 

- Ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhên.


	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu thông tin sự kiên.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương; kỹ năng tư duy phê phán đối với những hành vi bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và những hành vi gây hại đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên; Kỹ năng tư duy sáng tạo về biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; kỹ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lý 

thời gian trong việc xây dựng kế hoạch tìm hiểu tình hình và tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên ở địa phương.

Giáo dục quốc phòng-an ninh:Nêu gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ môi trường

Tích hợp Bảo vệ môi trường: Toàn bài

	* Phần Thông tin, sự kiện Cập nhật số liệu mới.

- Khuyến khích hs tự đọc.

* Nội dung bài học: Mục C       - Khuyến khích hs tự đọc.



	24-25
	24-25
	Bảo vệ di sản văn hóa


	- Giúp HS hiểu, phân biệt các khái niệm về di sản văn hoá, bao gồm: Di sản văn hoá  vật thể và di sản văn hoá phi vật thể, sự giống nhau và khác nhau giữa chúng.

- Giáo dục HS ý thức tự hào -> ý thức bảo vệ, tôn tạo những di sản văn hoá, baỷo veọ môi trường.

- Hiểu một số quy định của Phaựp luaọt về baỷo veọ di saỷn vaờn hoaự. 

- Giúp HS có kỹ năng nhận biết, phân tích, so sánh về các loại hình khác nhau thuộc di sản văn hoá; Trình bày, bảo vệ ý kiến của mình.

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa.

- Hình thành hành động cụ thể; biết tham gia ngăn ngừa, tuyên truyền giữ gìn, bảo vệ DSVH.

- Giáo dục HS ý thức tự hào -> ý thức bảo vệ, tôn tạo những di sản văn hoá, bảo vệ môi trường.

- Hiểu một số quy định của Pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá.
- Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước
	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. 

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng phân tích, so sánh về sự giống nhau và khác nhau giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể;  Kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến di sản văn hóa; kỹ năng tu duy sáng tạo trong việc đề xuất biện pháp giữ gìn, phát huy giá trị của di sản văn hóa; Kỹ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa.

Giáo dục quốc phòng-an ninh Nêu gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ DSVH

Tích hợp Bảo vệ môi trường: Mục b, c NDBH- ý nghĩa; QĐ của PL về BVDSVH

	* Phần Thông tin, sự kiện: Hướng dẫn hs tự đọc.

* Nội dung bài học: Mục C       - Khuyến khích hs tự đọc.

* Bài tập a không yêu cầu HS làm.



	26
	26
	Ôn tập kiểm tra
	1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

3. Thái độ: HS tự giác
	1
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu truyện đọc.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
	
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa HkI 
	1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp
	
	

	28-29
	28-29
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


	 - Giúp HS hiểu được tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín là gì, quyeàn tửù do tớn ngửụừng toõn giaựo laứ gỡứ? Tác hại của mê tín dị đoan; Kể tên được một số tôn giáo chính ở nước ta. Sự giống nhau và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.

 -  Giúp HS hiểu được quy định của nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thấy được trách nhiệm của bản thân đối với  quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

- HS phân biệt được tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín.

- Tố cáo với cơ quan chức năng những kẻ kợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật. 

- Giúp HS có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

-  Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu thông tin sự kiện.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng phân tích so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo, giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan; Kỹ năng thu thập và sử lý thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta và chính sách của nhà nước về tôn giáo; Kỹ năng tư duy phê phán đối với những việc làm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; Kỹ năng kiên định, tự tin, biết từ chối không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan.

Giáo dục quốc phòng-an ninh: Nêu ví dụ về quyền tự do TNTG

	* Thông tin, sự kiện: Cập nhật thông tin, sự kiện mới.

* Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần Thông tin, sự kiện: Không yêu cầu HS trả lời



	30-31
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	30-31
	CHỦ ĐỀ: Bộ máy Nhà nước.  

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
	* Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :

-  Biết được bản chất của Nhà nước ta.

- Nêu được thế nào bộ máy nhà nước.

- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.

 -- Hình thành ở HS ý thức tự giác trong việc thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, sống và học tập theo pháp luật, tinh thần trách nhiệm bảo vệ cơ quan nhà nước.

- Chấp hành tốt chính sách pháp luật của  Nhà nước.

 - Giúp và GD HS biết thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, những quy định của chính quyền địa phương và quy chế học tập của nhà trường.. Giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

 - Tôn trọng Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


	2
	Hình thức tổ chức dạy học tại lớp

+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu thông tin sự kiện.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán về sự ra đời và bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỹ năng giải quyết các vấn đề trong các tình huống thể hiện mối quan hệ giũa công dân với các cơ quan nhà nước.

Giáo dục quốc phòng-an ninh: Hình ảnh về Cách mạng tháng tám, Chiến thắng ĐBP…


	* Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở( B18) làm ví dụ  phân tích cho bài 17.
* Thông tin 2 phần “Thông tin, sự kiện” chuyển đọc thêm; Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước chuyển đọc thêm; Câu hỏi gợi ý b, c, d, đ phần Sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời; Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước Không yêu cầu HS trả lời;

Bài tập b, c, đ Không yêu cầu HS làm.
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	* Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) :

 - Giúp HS hiểu được bộ máy cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào? 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nhà nước cấp cơ sở (UBND xã (Phường, thị trấn).

- Giúp và giáo dục HS biết xác định đúng cơ quan nhà nước ở địa phương mà mình cần đến để giải quyết những công việc của cá nhân hay gia đình. 

- Hình thành ở HS tính tự giác trong công việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của chính quyền nhà nước ở địa phương.

- Hình thành ở HS tính thực tiễn, năng động, tự tin .
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+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói. Tìm hiểu thông tin sự kiện.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.

	GDKNS: Kỹ năng xử lý thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong các bộ máy nhà nước cấp cơ sở; Kỹ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở; Kỹ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.
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	Thực hành, ngoại khóa
	- Giúp Hs hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của những nội dung c¬ bản về bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của môi trường đối với sự sinh tồn của vạn vật, con người...

- Biết bảo vệ cuộc sống của ta bằng cách tố cáo những người có hành vi phá hoại môi trường sống với cơ quan có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền mọi người cùng tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày càng lành mạnh. Bản thân mỗi người chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường dưới mọi hình thức và thời gian, mọi nơi...
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+ Hoạt động nhóm : Đọc – viết -nghe -nói.

+ Hoạt động cá nhân : suy nghĩ phát biểu vận dụng làm bài tập.
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	Ôn tập HKII.


	 - Giáo dục cho HS chuẩn mực xã hội đối với người công dân, phù hợp với lứa tuổi.

- Hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Hệ thống lại kiến thức đã học trong kỳ II.
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	Kiểm tra HKII.
	 - Qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

Hs có kĩ năng làm bài kiểm tra

Hs nghiêm túc làm bài kiểm tra


	1
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